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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)
Mã số học phần: 7080319
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
    	Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 			Thực hành: 30; 
Thực tập: 0; 			Đồ án: 0;			Tự học: 75  
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 			Mã giảng viên:
TS. Nguyễn Thị Mai Dung			      0803-05
ThS. Đặng Văn Nam			      0805-xx
ThS. Đinh Bảo Ngọc			      0803-14
ThS. Ngô Thị Phương Thảo		      0803-08      
2.2. Bộ môn: Tin học Trắc địa
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Học phần tiên quyết: 7080220 (Lập trình Python)
3.2. Học phần học trước: 
4. Mục tiêu của học phần:	 
4.1. Về kiến thức
4.1.1 Các kiến thức tổng quan về trực quan hóa dữ liệu
4.1.2 Kiến thức về thiết kế và thiết lập trực quan hóa dữ liệu
4.1.3 Kiến thức về nhận thức trong đánh giá lựa chọn thay thế các thiết kế trực quan hóa dữ liệu.
4.1.4 Các thư viện trực quan hóa dữ liệu thông dụng trong Python
4.2. Về kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng lập trình với ngôn ngữ Python
4.2.2. Kỹ năng thiết kế và thiết lập trực quan hóa dữ liệu 
4.2.3. Kỹ năng sử dụng một số thư viện trực quan hóa dữ liệu trong Python như Matplotlib, Seaborn và Folium 
4.2.4. Kỹ năng trình bày trực quan dữ liệu để giao tiếp hiệu quả.
4.3. Về thái độ
Sinh viên cần nghiêm túc và có tính tự giác học cao
4.4 Chuẩn đầu ra theo CDIO
Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ có khả năng:
1. Thiết kế và thiết lập trực quan hóa dữ liệu.
2. Trình bày trực quan dữ liệu để giao tiếp hiệu quả.
3. Sử dụng kiến thức về nhận thức để đánh giá các lựa chọn thay thế thiết kế trực quan.
4. Thiết kế và đánh giá các bảng màu để trực quan hóa dựa trên các nguyên tắc nhận thức.
5. Xác định các cơ hội để áp dụng trực quan hóa dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau.
6. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trong các bài toán trực quan hóa dữ liệu
7. Làm việc nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung
8. Trình bày một báo cáo kỹ thuật dưới dạng văn bản và thuyết trình trước nhóm đông người
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về trực quan hóa dữ liệu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về cách thiết kế và thiết lập trực quan hóa dữ liệu dựa trên các dữ liệu có sẵn và các nhiệm vụ cần đạt được. Sinh viên sẽ được học cách đánh giá hiệu quả của các thiết kế trực quan thông qua lựa chọn mầu sắc và mã hóa hình ảnh. Trong phần thực hành sinh viên sẽ thiết lập trực quan hóa dữ liệu của riêng mình và học cách sử dụng các công cụ trực quan hóa trong Python, đặc biệt là Matplotlib, Seaborn và Folium.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về trực quan hóa dữ liệu
	8
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3

	1.1
	Định nghĩa về trực quan hóa
	
	

	1.2
	Hình dạng của dữ liệu
	
	

	1.3
	Mã hóa dữ liệu 
	
	

	1.4
	Mầu sắc và kích thước trong trực quan hóa
	
	

	Chương 2
	Các công cụ trực quan hóa dữ liệu 
	4
	4.1.4; 4.2.1

	2.1
	Các công cụ trực quan hóa dữ liệu phổ biến
	
	

	2.2
	Trực quan hóa dữ liệu trong Python
	
	

	2.3
	Giới thiệu Thư viện Matplotlib
	
	

	Chương 3
	Các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu cơ bản
	12
	4.1.2,4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Biểu đồ dạng đường
	
	

	3.2
	Biểu đồ dạng vùng
	
	

	3.3
	Histogram
	
	

	3.4
	Đồ thị dạng cột
	
	

	3.5
	Đồ thị hình tròn
	
	

	3.6
	Biểu đồ hình hộp
	
	

	3.7
	Biểu đồ phân tán (Scatter)
	
	

	Chương 4
	Kỹ thuật trực quan hóa nâng cao 
	6
	4.1.2,4.1.3, 4.2.2, 4.2.3; 

	4.1
	Word Clouds 
	
	

	4.2
	Seaborn và biểu đồ hồi quy
	
	

	4.3
	Trực quan hóa dữ liệu không gian 
	
	

	6.2. Thực hành: 30 tiết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 2
	Thực hành ôn tập các kỹ năng lập trình Python cơ bản
	2
	4.2.1

	Chương 3
	Thực hành các kỹ thuật trực quan hóa cơ bản
	20
	4.2.3

	Chương 4
	Thực hành các kỹ thuật trực quan hóa nâng cao
	8
	4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy
	- Phương pháp giảng dạy: Học tập dựa trên thử thách (Challenge Based Learning)
	- Phương pháp Truyền đạt: Giảng bài trên lớp; Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom); Học tập theo nhóm hợp tác (Co-operative Team Learning); Học tập theo nhóm cộng tác (Collaborative Team Learning);
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập/thực hành được giao.
	
30%


	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi thực hành trên máy tính (30 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Sinh viên trình bày về project mình đã thực hiện
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập:
[1] Visualization Analysis & Design by Tamara Munzner (2014) 
[2] Data Analysis and Visualization Using Python. Dr. Ossama Embarak
Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi, United Arab Emirates 
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-4108-0 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-4109-7 
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Học viên 
cần chuẩn bị

	1-4
	Chương 1. Tổng quan về trực quan hóa dữ liệu
	16
	
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1,2,3,[1]
Nghiên cứu lý thuyết chương 10 ,[1]
Yêu cầu: Nắm được định nghĩa trực quan hóa, sự cần thiết của trực quan hóa, các kiểu dữ liệu, các hình thức mã hóa, ảnh hưởng của mầu sắc và kích thước trong trực quan hóa dữ liệu


	
	Định nghĩa về trực quan hóa
	
	
	
	

	
	Hình dạng của dữ liệu
	
	
	
	

	
	Mã hóa dữ liệu 
	
	
	
	

	
	Mầu sắc và kích thước trong trực quan hóa
	
	
	
	

	4-5
	Chương 2. Các công cụ trực quan hóa dữ liệu 
	8
	
	1
	Cài đặt Thư viện Matplotlib trong Python.
Yêu cầu: Cài đặt và sử dụng được thư viện Matplotlib


	
	Các công cụ trực quan hóa dữ liệu phổ biến
	
	
	
	

	
	Trực quan hóa dữ liệu trong Python
	
	
	
	

	
	Giới thiệu Thư viện Matplotlib
	
	
	
	

	6-13
	Chương 3. Các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu cơ bản
	24
	
	10
	Nghiên cứu lý thuyết chương 7,[2]
Yêu cầu: Nắm được các đặc trưng của từng dạng kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu cơ bản. 


	
	Biểu đồ dạng đường
	
	
	
	

	
	Biểu đồ dạng vùng
	
	
	
	

	
	Histogram
	
	
	
	

	
	Đồ thị dạng cột
	
	
	
	

	
	Đồ thị hình tròn
	
	
	
	

	
	Biểu đồ hình hộp
	
	
	
	

	
	Biểu đồ phân tán (Scatter)
	
	
	
	

	14-16
	Chương 4. Kỹ thuật trực quan hóa nâng cao 
	12
	
	4
	Nghiên cứu lý thuyết chương 8,9 ,[1]

Nghiên cứu lý thuyết chương 7,[2]
Yêu cầu: Nắm được các đặc trưng của từng dạng kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu nâng cao. 
Cài đặt và sử dụng thư viện Seaborn và Folium. 


	
	Word Clouds 
	
	
	
	

	
	Seaborn và biểu đồ hồi quy
	
	
	
	

	
	Trực quan hóa dữ liệu không gian 
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